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THÔNG TƯ
 Ban hành biểu mẫu về trọng tài thương mại

Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng  6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Để bảo đảm quản lý, sử dụng thống nhất các biểu mẫu về trọng tài thương mại, Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về trọng tài thương mại như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các biểu mẫu, mẫu Điều lệ của Trung tâm trọng tài, các loại sổ được sử dụng trong hoạt động trọng tài thương mại và đối tượng sử dụng.
Điều 2. Đối tượng sử dụng  
1. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện là trọng tài viên và làm thủ tục đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài.
2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tư pháp).

3. Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Tổ chức trọng tài nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động trọng tài tại Việt Nam.
Điều 3. Mẫu Điều lệ của Trung tâm trọng tài 

Điều lệ của Trung tâm trọng tài được xây dựng theo nội dung quy định tại Điều 7 của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; cơ cấu thành chương, điều và tuân theo thể thức văn bản được hướng dẫn tại  Mẫu số 01/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Ban hành các biểu mẫu, mẫu Điều lệ và sổ theo dõi  
Thông tư này ban hành 32 biểu mẫu trọng tài dưới đây:
1. Mẫu Điều lệ của Trung tâm trọng tài;
2. Đơn đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài; 
3. Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài;
4. Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài;
5. Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;
6. Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
7. Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài;
8. Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm trọng tài;
9. Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài;
10. Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài;
11. Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài;
12. Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài;
13. Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài;
14. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
15. Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
16. Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; 
17. Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài;
18. Thông báo thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài;
19. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;
20. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện, Trưởng đại diện của Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
21. Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên;
22. Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài, chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài;
23. Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; 
24. Báo cáo về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trọng tài;
25. Báo cáo về tổ chức, hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
26. Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;
27. Thông báo lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ;
28. Thông báo thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
29. Mẫu Sổ theo dõi việc sử dụng lao động;

30. Mẫu Sổ thụ lý tranh chấp; 

31. Mẫu Sổ theo dõi hợp đồng giải quyết tranh chấp;
32. Mẫu Sổ theo dõi khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2012.
	Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;     

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ BTTP (5 bản).
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